         ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   
                         ------------------                                             
                -----------------------------------
ĐỀ THI GIỮA KỲ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học kỳ: II        Năm học: 2012 - 2013 
Học phần: NGUYÊN LIỆU MAY-PHỤ LIỆU MAY
Ngày thi:          /          / 2013
                    Thời gian thi: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
Đề bài:
Câu 1: Hãy nêu các đặc trưng về kích thước và khối lượng của vải? (3điểm)

Câu 2: Hãy vẽ kiểu dệt vân chéo ¼ và nêu khái niệm, điều kiện, kí hiệu, đặc điểm, ứng dụng của kiểu dệt đó? (4đ)

Câu 3: Hãy nêu các nguyên tắc cắt, may vải dệt kim? (3đ)

Yêu cầu:  Sinh viên không được sử dụng tài liệu









Ngày         tháng       năm 2013

                      TRƯỞNG KHOA
 



         GV RA ĐỀ THI

                         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

    Trương Việt Khánh Trang



         Nguyễn Thị Hiền
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ĐỀ THI GIỮA KỲ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học kỳ: II        Năm học: 2012 - 2013 

Học phần: NGUYÊN LIỆU DỆT
Ngày thi:          /          / 2013
                    Thời gian thi: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
Đáp án:
Câu 1: Hãy nêu các đặc trưng về kích thước và khối lượng của vải? (3điểm)

· Chiều rộng (khổ vải) (1đ)
Là khoảng cách giữa 2 biên vải và thường được quy định do chiều rộng máy dệt. (0.25đ) 
· Cần phải đo khổ vải ở nhiều vị trí khác nhau để đảm bảo độ chính xác ( đặc biệt với vải dệt kim) (0.25đ)

· Đơn vị khổ vải thường tính bằng : cm, m, inch

· Các khổ vải thường gặp trong thực tế: 0.9m, 1.2m, 1.6m, 55’’… (0.25đ)
· Khổ vải ảnh hưởng đến tác nghiệp giác sơ đồ, điều tiết nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. (0.25đ)
· Chiều dài vải (0.5đ)
Chiều dài: được đo dọc theo biên vải bằng thước mét ( trong phòng thí nghiệm), bằng máy đo gấp vải tự động ( sản xuất thực tế) hoặc qua tính toán lớp vải sau khi trải vải. (0.25đ)
· Khi đo vải phải được căng ra trong điều kiện bình thường nhưng không được kéo giãn (0.25đ)
· Đơn vị đo chiều dài là m, inch hoặc yard 

· Độ dày vải  (1 đ)
· Là khoảng cách giữa hai mặt vải (0.25đ)
· Độ dày ảnh hưởng đến một số tính chất của vải như độ cách nhiệt, độ thẩm thấu, độ bền…(0.25đ)
· Độ dày phụ thuộc vào cỡ sợi, mật độ sợi, kiểu dệt của vải. (0.25đ)
· Độ dày là tính chất để lựa chọn phương án thiết kế (khả năng tạo dáng, giữ nếp của sản phẩm), mục đích sử dụng…..(0.25đ)
· Để xác định bề dày người ta thường đo nhiều vị trí khác nhau trên tấm vải.

· Khối lượng vải (g/m2)  (0.5đ)
Được xác định thông qua khối lượng của 1m2 vải.  Khối lượng của vải phụ thuộc vào bề dày của vải.
Câu 2: Hãy vẽ kiểu dệt vân chéo ¼ và nêu khái niệm, điều kiện, kí hiệu, đặc điểm, ứng dụng của kiểu dệt đó? (4đ)
· Vẽ kiểu dệt vân chéo ¼: (0.75đ)
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Quy ước: Điểm nổi dọc:  

      Điểm nổi ngang: 
· Khái niệm: Là kiểu dệt trên mặt vải có các đường dệt chéo theo góc 450 so với đường nằm ngang hoặc góc xiên do độ nhỏ của 2 hệ sợi khác nhau  (0.5đ)
· Điều kiện: (0.5đ)
· R ≥ 3 ( R = Rd = Rn )

· S = ± 1 hoặc S = R – 1
· Kí hiệu kiểu dệt vân chéo dạng phân số: (0.75đ)
· Tử số (x) là số điểm nổi dọc ( thường là 1 hay R-1 ) trên một sợi dọc hay ngang trong rappo kiểu dệt (0.25đ)
· Mẫu số (y) là số điểm nổi ngang ( thường là 1 hay R-1 ) trên một sợi dọc hay ngang trong rappo kiểu dệt (0.25đ)
· Tổng tử số và mẫu số của kiểu dệt vân chéo bằng R (0.25đ)
· Đặc điểm: (1đ)
· Các sợi trên vải bố trí gần sát nhau hơn kiểu dệt vân điểm cho nên mật độ sợi cao hơn và vải dày hơn. (0.5đ)
· Mặt vải hai bên thường khác nhau và có đan kết lỏng lẻo hơn so với kiểu dệt vân điểm (0.5đ)
·  Ứng dụng: dệt vải chéo, lụa chéo, quần áo mặc thông thường, quần áo bảo hộ,…(0.5đ)
Câu 3: Hãy nêu các nguyên tắc cắt, may vải dệt kim? (3đ)

· Trước khi cắt vải phải được xổ ra ở trạng thái tự do ít nhất 48h (0.5đ)
· Khi trải vải không được kéo căng, phải dùng thước nâng vải trong quá trình trải vải. (0.5đ)
· Khi thiết kế mẫu sản phẩm nên ít chi tiết hoặc chi tiết càng lớn càng tốt (0.5đ)
· Khi cắt nên dùng kẹp giữ, chặn các lớp vải không bị xô lệch, tránh cắt lẹm vào chi tiết. (0.5đ)
· Khi may sử dụng đường may có độ co giãn lớn như vắt sổ, móc xích. (0.5đ)
· Kim may nhỏ hơn kim may hàng dệt thoi. (0.5đ)
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         GV RA ĐỀ THI

                         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

    Trương Việt Khánh Trang



         Nguyễn Thị Hiền

